TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bản án số: 50/2023/HS-PT Ngày 03 tháng 8 năm 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Minh Tân Các Thẩm phán:                         Ông Trần Minh Tấn

Ông Bùi Anh Tuấn

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Phái - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh

Bạc Liêu.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa: Bà

Dương Thục Trinh, Kiểm sát viên.

Ngày 03 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử công khai phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 50/2023/TLPT-HS ngày 07/6/2023 đối với bị cáo Nguyễn Bảo Q, do bị cáo có kháng cáo Bản án hình sự sơ thẩm số 46/2023/HS-ST ngày 27/4/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Bị cáo kháng cáo:
Họ và tên: Nguyễn Bảo Q, sinh ngày 02/02/1982, tại tỉnh Cà Mau; nơi cư trú: Ấp K, xã L, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; nơi ở: Khóm N, Phường M, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Sửa xe; trình độ học vấn: 7/12; con ông Nguyễn Bá H, sinh năm 1954 và bà Đặng Thị L, sinh năm 1964; con: 02 người, lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: Không.

Về nhân thân:

+ Ngày 18/7/2005, bị Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Châu (nay là thị xã Vĩnh

Châu), tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt 09 tháng tù, về tội “Cướp giật tài sản”;
+ Ngày 02/5/2007, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”;
+ Ngày 22/8/2013, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 07 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”;
+ Ngày 06/6/2018, bị Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu tuyên phạt 09 tháng tù về tội “ Đe dọa giết người”.
+ Ngày 23/10/2015, Công an thành phố Bạc Liêu xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10.000.000 đồng về hành vi “ Xâm hại sức khỏe người khác; ném chất bẩn vào nơi kinh doanh của người khác; hủy hoại tài sản của người khác; dùng vũ lực chống người thi hành công vụ”;
+ Ngày 15/11/2016, Công an Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3.000.000 đồng về hành vi “Xâm hại sức khỏe của người khác”
Bị cáo tại ngoại (Vắng mặt)
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Nguyễn Bảo Q và ông Ngô Thanh Đ, địa chỉ: Số 05, Dãy C, khu tập thể 19/8, Khóm 10, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu là bạn bè quen biết, bị cáo cho rằng Đ có nợ bị cáo số tiền 5.000.000 đồng chưa trả và cả hai xảy ra cự cãi. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 20/9/2022, bị cáo đang ở tiệm sửa xe tại Khóm 10, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu thì nhớ lại chuyện ông Đ còn nợ tiền nên bị cáo cầm 01 (một) thanh sắc dài 45cm, dạng hình tròn, có bán kính rộng

1.2cm, có một đầu to có khớp nối rồi điều khiển xe mô tô biển kiểm soát số 94G1-

114.13 đến nhà ông Đ. Tại đây, bị cáo Q lớn tiếng chửi bới rồi dùng thanh sắt đập nhiều cái vào cửa chính nhà ông Đ, loại cửa kính một cánh, khung nhôm, thanh ngang bằng inox, có chiều cao 2,06m, chiều ngang 0,75m, làm cho cánh cửa hư hỏng nặng. Cùng ngày, ông Ngô Thanh Đ đến Công an Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu trình báo sự việc.

Tại bản kết luận định giá tài sản số 91/KL-HĐĐGTS, ngày 03/11/2022 của

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Bạc Liêu kết luận:

- 01(một) bộ cửa vào (cửa chính), loại một cánh, có chiều cao 2,06m, chiều ngang 0,75m bị hử hỏng các bộ phận như sau: 01 tấm kính loại 1,91m x 0,65m, loại kính mờ 04 ly (bị hư hỏng hoàn toàn), nhãn hiệu Hải Đường; 01 thanh nhôm mã số

7002, khung bao 04 mét 80 cắt ra, nhãn hiệu Tung Kuang; 01 thanh nhôm mã số

7052, 02 mét đứng cánh, nhãn hiệu Tung Kuang; 01 thanh nhôm mã 7053, 01 mét

đứng cánh, nhãn hiệu Tung Kuang; 01 thanh nhôm mã số 7051, kích thước 01 mét

50 ngang trên dưới, nhãn hiệu Tung Kuang; 01 thanh nhôm mã số 7054, kích thước

0,75 mét ngang giữa, nhãn hiệu Tung Kuang; 01 thanh nhôm mã số 4332, 06 mét lá nhôm cắt ra, nhãn hiệu Tung Kuang; 01 thanh nhôm 12 x 20, 08 mét và 01 phi 16, Inox 06 mét cắt ra. Tính đến ngày 20/9/2022 thì tổng giá trị các phần hư hỏng (bao gồm công thợ) của 01 (một) bộ cửa ra vào (cửa chính), loại một cánh, có chiều cao

2,06m, chiều ngang 0,75m như trên là: 3.100.000 đồng (ba triệu, một trăm nghìn
đồng).
Cáo trạng số 10/CT-VKS-HS, ngày 16/01/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu truy tố Nguyễn Bảo Q về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Từ nội dung trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 46/2023/HS-ST, ngày

27/4/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu quyết định: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Bảo Q phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Căn cứ khoản 1 Điều 178; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Bảo Q 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính kể từ ngày bị cáo chấp hành án.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền

kháng cáo.

- Ngày 28/4/2023 bị cáo Nguyễn Bảo Q kháng cáo Bản án hình sự sơ thẩm số
46/2023/HS-ST, ngày 27/4/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Bảo Q vắng mặt không có ý kiến trình
bày.



Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu phát biểu quan điểm:

- Về tố tụng: Bị cáo Nguyễn Bảo Q đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng
vắng mặt không rõ lý do. Căn cứ khoản 1 Điều 351 Bộ luật Tố tụng hình sự đề nghị
Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử.

- Về nội dung: Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án có đủ căn cứ xác

định, Nguyễn Bảo Q có hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại khoản

1 Điều 178 Bộ luật Hình sự, nên việc truy tố, xét xử bị cáo là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo, nhưng không có tình tiết mới, mức hình phạt mà Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo là tương xứng với mức độ, hành vi của bị cáo. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Bị cáo Nguyễn Bảo Q kháng cáo xin được hưởng án treo. Tòa án đã triệu tập hợp lệ tham gia phiên tòa, nhưng bị cáo vắng mặt không rõ lý do. Căn cứ khoản 1 Điều 351 Bộ luật Tố tụng hình sự Hội đồng xét xử vẫn tiến hành

xét xử.
[2] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Bảo Q xin được hưởng án treo, Hội đồng xét xử xét thấy: Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng

xét xử có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 12 giờ 40 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2022 tại khu tập thể 19/8 thuộc khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Nguyễn Bảo Q có hành vi dùng thanh sắt dài 45cm đập phá bộ cửa chính nhà ông Ngô Thanh Đ làm hư hỏng tài sản, qua định giá tài sản có giá trị 3.100.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự, nên việc truy tố, xét xử đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng quy định pháp luật.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự xem thường pháp luật, xâm phạm quyền sở hữu về tài sản được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy, cần xử lý nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định, nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành một công dân có ích, đồng thời để răn đe phòng ngừa chung.

[4] Bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo, nhưng không có tình tiết mới, mức hình phạt đối với bị cáo của Tòa án cấp sở thẩm đã áp dụng là tương xứng với mức độ, hành vi của bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo.

[5] Xét đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu về tội danh, hình phạt là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[6] Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Bảo Q phải chịu án phí hình

sự phúc thẩm theo quy định pháp luật.

[7] Các phần quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 46/2023/HS-ST ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu không có kháng cáo và không liên quan đến kháng cáo, cấp phúc thẩm không đặt ra xem xét.

Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự:

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Bảo Q. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 46/2023/HS-ST ngày 27/4/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Bảo Q phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình
sự.



Xử phạt bị cáo Nguyễn Bảo Q 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình
phạt tù được tính từ ngày bị cáo bị bắt đi chấp hành án.

3. Về vật chứng vụ án: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) thanh sắt dài khoảng 45cm, dạng hình tròn, có bán kính rộng 1,2cm, có một đầu to có khớp nối và một mảnh kính vỡ do bị hại giao nộp tại hiện trường ngày 20/9/2022.

(Vật chứng trên hiện lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bạc

Liêu theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 31/01/2023)

4. Các phần quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 46/2023/HS-ST ngày 27/4/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng

nghị.
5. Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường

vụ Q hội về án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Nguyễn Bảo Q phải chịu 200.000 đồng

(Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- TAND CC tại TP.HCM

- VKSND tỉnh Bạc Liêu;

- Phòng HSNV CA tỉnh Bạc Liêu;

- TAND thành phố Bạc Liêu;

- VKSND thành phố Bạc Liêu

- CQĐT Công an thành phố Bạc Liêu;

- Chi cục THADS thành phố Bạc Liêu;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- Bị cáo; bị hại;                                                                                                       Trần Minh Tân
- Lưu:HS, THS, THCTP

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                          THẨM PHÁN
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
;

